PHỤ LỤC I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CĂN CỨ KIỂM TRA
	TT
	Loại công trình biển
	Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Công ước
	Ghi chú

	1
	Công trình biển di động
	- Bộ TCVN Công trình biển di động từ TCVN 5309 ÷ TCVN 5319 – Quy phạm phân cấp và chế tạo;

- TCVN 6968 – Thiết bị nâng trên công trình biển;

- TCVN 6155 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa;

- TCVN 6156 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa – Phương pháp thử;

- TCVN 8366 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu về thiết kế và chế tạo;

- Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, 1974 (SOLAS, 74);

- Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 (LOADLINE, 1966);

- Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do tàu gây ra, 73/78 (MARPOL, 73/78);

- Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển, 1969 (Tonnage, 1969);

- Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển, 1972 (COLREG, 72);

- Luật đóng và trang bị giàn khoan biển di động, 1979, 1989 (MODU CODE, 79; MODU CODE, 89).
	 

	2
	Kho chứa nổi
	- TCVN 6474-1 ÷ TCVN6474-9 – Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi;

- TCVN 6968 – Thiết bị nâng trên công trình biển;

- TCVN 6155 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa;

- TCVN 6156 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa – Phương pháp thử;

- TCVN 8366 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu về thiết kế và chế tạo;

- Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, 1974 (SOLAS, 74);

- Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 (LOADLINE, 1966);

- Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do tàu gây ra, 73/78 (MARPOL, 73/78);

- Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển, 1969 (Tonnage, 1969);

- Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển, 1972 (COLREG, 72);
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	Công trình biển cố định
	- TCVN 6171 – Công trình biển cố định – Giám sát kỹ thuật và phân cấp.

- TCVN 7229 – Công trình biển cố định – Quy phạm phân cấp và Chế tạo – Hàn

- TCVN 7230 – Công trình biển cố định – Quy phạm phân cấp và Chế tạo - Vật liệu

- TCVN 6170-1 ÷ TCVN 6170-12 – Công trình biển cố định

- TCVN 6767-1 ÷ TCVN 6767-4 – Công trình biển cố định

- TCVN 6968 – Thiết bị nâng trên công trình biển

- TCVN 6155 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa;

- TCVN 6156 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa – Phương pháp thử;

- TCVN 8366 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu về thiết kế và chế tạo;

- Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do tàu gây ra, 73/78 (MARPOL, 73/78).
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	Phao neo
	TCVN 6809 – Quy phạm phân cấp và chế tạo phao neo
	 

	5
	Hệ thống đường ống biển
	- TCVN 6475-1 ÷ TCVN 6475-13 – Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật đường ống biển;

- TCVN 8403 – Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống ống đứng động;

- TCVN 8404 – Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống mềm.
	 


 

 
